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	Điểm
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A/ PHẦN LỊCH SỬ (5điểm)  
I/Trắc nghiệm (1,5 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1(0,75điểm): Dẫn chứng nào cho thấy âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?

A. Mở rộng xâm lược Nam Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Hà Nội.


B. Gửi tối hậu thư, đòi chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.


C. Bắt đầu từ ngày 20-12-1964, quân Pháp bắt đầu đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội.


D. Tất cả các ý trên.

Câu 2 (0,75điểm): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào? 
A.Tháng 1-1951                                       B. Tháng 2-1951
C.Tháng 2-1952                                       D. Tháng 5-1952
II/ Tự luận (3,5 điểm) 
Câu 1(2 điểm): Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950.
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................................................................................................................................................. Câu 2 (1,5 điểm): Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta rời và tình thế “nghì cân treo sợi tóc”. Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt”?
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....................................................................................................................................................B. PHẦN ĐỊA LÝ 
I/Trắc nghiệm (1,5 điểm): Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Câu 1(0,5điểm): Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp ở nước ta là:
A. Chăn nuôi
  B. Trồng trọt              C. Trồng rừng                     D. Đánh bắt cá, tôm
Câu 2 (0,5điểm): Ngành lâm nghiệp ở nước ta tập trung ở vùng nào?
A. Đồng bằng
   B. Trung du                 C. Miền núi
          D. Trung du và miền núi
II/ Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Dân số tăng nhanh gây ra những hậu quả gì? Lấy ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em.
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Câu 2 (1,5 điểm): Vì sao thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta?
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
------------------------Hết-------------------------

Giáo viên coi thi                                                           Giáo viên chấm thi ..........................................................................               ..........................................................

ĐÁP ÁN
A/ PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)  

I/Trắc nghiệm (1,5 điểm): mỗi ý đúng được 0,75 điểm.
Câu 1: D                            Câu 2: B                              
II/ Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)
 - KÕt qu¶: Qua 29 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu, ta ®· diÖt vµ b¾t sèng h¬n 8000 tªn ®Þch, gi¶i phãng mét sè thÞ x· vµ thÞ trÊn, lµm chñ 750 km trªn d¶i Biªn giíi ViÖt -Trung. C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®­îc cñng cè vµ më réng. (1 điểm)
- ý nghÜa: Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố. ChiÕn th¾ng ®· cæ vò m¹nh mÏ tinh thÇn chiÕn ®Êu cña qu©n vµ d©n ta. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường. (1 điểm)
Câu 2: 
*Đẩy lùi “giặc đói”: (1,25 điểm)
-Bác Hồ kêu gọi toàn dân lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”...

-Đắp lại đê vỡ, dân nghèo được chia ruộng, hăng hái tham gia sản xuất.

-Đồng bào góp tiền, vàng cho “Quỹ độc lập”, “Quỹ đảm phụ quốc phòng”, “Tuần lễ vàng”.
*Đẩy lùi “giặc dốt”: mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em nghèo. (0,75 điểm)
B. PHẦN ĐỊA LÝ 
I/Trắc nghiệm (1,5 điểm): mỗi ý đúng được 0,75 điểm.

Câu 1: B                            Câu 2: D                            

II/ Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1: Dân số tăng nhanh gây ra những hậu quả: (1,25 điểm)
- Thiếu chỗ ở          
- Kinh tế kém phát triển       
- Nghèo nàn, lạc hậu 
- Thiếu đất canh tác ở  vùng kinh tế chuyên sản xuất nông nghiệp.   
- Ô nhiễm môi trường        
- Tắc nghẽn giao thông  

- Tệ nạn xã hội nhiều hơn;…
Liên hệ (0,75 điểm): một số hậu quả về vấn đề tăng dân số nhanh ở địa phương: tắc nghẽn giao thông vào các giờ cao điểm; xuất hiện nhiều bãi rác thải; thiếu việc làm.... (0,5 điểm)
Câu 2: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn của đất nước ta vì: (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
- Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.

- Là trung tâm văn hoá, khoa học kĩ thuật.

- Có sự đầu tư phát triển của nước ngoài.

- Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.

- Nơi đây có giao thông thuận lợi.
